
 

 

Các đề thi vídụ phiên dịc 

 
 

1. Trong các dạng da đầu dưới đây, da đầu nào có tình trạng bình thường? 
 
 

A. Màu sắc da đầu có ánh dầu màu vàng. 

B. Màu sắc da đầu có ánh sữa màu trắng xanh. 

C. Màu sắc da đầu thường có ánh dầu màu đỏ và nhìn thấy như có tia máu. 

D. Màu sắc da đầu có vẻ như lỗ chân tóc hơi đóng lại với ánh hồng nhạt 

đều. 
 
 

2. Thành phần hóa học nào của chất khử (processing solution) cho uốn cố định 

(permanent waving)? 

 
 

A. Chất oxy hóa 

B. Nước oxy già 

C. Muối axit brom 

D. Muối axit thyoglycol 
 
 

3. Điều nào không phải là tính đặc thù của thẩm mỹ? 
 
 

A. Bị hạn chế về thời gian. 

B. Tôn trọng ý kiến của khách hàng. 

C. Lựa chọn nguyên liệu một cách tự do. 

D. Bị hạn chế về các điều kiện. 
 
 

4. Kiểu khuôn mặt nào phổ biến nhất cho người châu Á  có khuôn mặt hơi 

rộng và béo? 

 
 

A. Kiểu tròn (Round Facial Type) 

B. Kiểu vuông (Oblong Facial Type) 

C. Kiểu hình thoi (Diamond Facial Type) 

D. Kiểu trái xoan (Oval Facail Type) 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. Uốn được kết hợp bằng cách trao đổi giữa tạo nếp sóng bằng tay (finger 

wave) và kẹp lọn theo chiều xoắn ốc (pin curl) là gì? 
 
 

A. Uốn thấp (Low wave) 

B. Uốn sóng (Swing wave) 

C. Uốn chéo (Skip wave) 

D. Uốn cao (High wave) 

 
 

6. Phương pháp nào thích hợp nhất khi khách hàng đã nhuộm tóc màu tóc 

xanh lá cây muốn đổi thành màu nâu tự nhiên? 

 
 

A. Sau khi dùng nước oxy già 3% trong khoảng 3 phút thì nhuộm thành màu 

da cam. 

B. Nhuộm màu tím ánh vàng. 

C. Sau khi dùng nước oxy già 3% trong khoảng 3 phút thì nhuộm thành màu 

tím. 

D. Nhuộm thành màu đỏ. 
 
 

7. Địa danh khởi đầu của ngành thẩm mỹ cổ đại? 
 
 
A. Sparta B. Hy Lạp 

C. La Mã D. Ai Cập 

 
 

8. Hình ảnh nào dưới đây là kiểu tóc được under processing? 

① ② ③ ④ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. ① B. ② C. ③ D. ④ 

 

 

 

 



 

 

9. Cái nào sau đây là cặp mỏ vịt (duck bill clip)? 

 
 

A. B. 
 

C. D. 

 
 

10. Khi đo độ ô nhiễm của chất lượng nước, BOD (lượng ô xy cần thiết có 

tính sinh vật hóa học) cao có ý nghĩa gì? 

 
 

A. Ý  nghĩa là nước sạch. 

B. Ý  nghĩa là oxy hòa tan (DO) cao. 

C. Ý  nghĩa là chất lượng nước có mức độ ô nhiễm cao. 

D. Ý  nghĩa là phù hợp cho việc uống nước. 
 
 

11. Điều nào giải thích đúng nhất về việc chống ôi thiu? 
 
 
A. Làm đình chỉ sự phát triển của vi khuẩn. 

B. Tiêu diệt vi khuẩn có chọn lọc. 

C. Làm đình chỉ quá trình phát triển chỉ những vi khuẩn giao tử. 

D. Làm giảm tính gây bệnh và làm mất khả năng viêm nhiễm. 
 
 

12. Điều nào thuộc phạm vi của diện tích bề mặt ngoài da phủ trên cơ thể 

người trưởng thành bình thường? 

 
 

A. 3,6 m
2 ~ 4,8 m

2
 

B. 2,5 m
2 ~ 3,2 m

2
 

C. 1,6 m
2 ~ 1,8 m

2
 

D. 0,5 m
2 ~ 0,8 m

2
 

 
 

13. Loại kem phấn lót nào có hàm lượng nước nhiều nhất? 
 
 

A. Kem phấn lót dạng kem 

B. Kem phấn lót dạng lỏng 

C. Kem phấn lót dạng thỏi 

D. Skin cover 
 

 
 



 

 

14. Người kinh doanh vệ sinh công đồng phải học về vệ sinh bao nhiêu tiếng 

đồng hồ mỗi năm? 

 
 

A. 3 tiếng đồng hồ 

B. 8 tiếng đồng hồ 

C. 6 tiếng đồng hồ 

D. 10 tiếng đồng hồ 

 
 

15. Điều nào không phải là công việc của kĩ thuật viên chăm sóc thẩm mỹ 

(thông thường)? 

 
 

A. Cắt tóc 

B. Tỉa móng tay và trang điểm 

C. Uốn tóc 

D. Tẩy lông 

 


